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Q(m3/h) H(m) P(Kw)

1 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR32-125A 4-20 25-15 1.5 154

2 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR32-125C 4-16 16.6-10.3 0.8 146

3 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR32-160A 4-20 36.5-28.3 3 197

4 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR32-160C 4-20 27.4-18.5 1.5 181

5 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR32-160NA 8-40 42.4-26 5.5 267

6 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR32-200N 6-16 54.7-48.6 4 263

7 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR40-125B 10--35 22--14.9 2.2 196

8 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR40-160NA 12--55 39--22 5.5 302

9 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR40-160NC/B 12--30 31.7--26.7 3 221
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9 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR40-160NC/B 12--30 31.7--26.7 3 221

10 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR50-125A 25-65 24.4-17 4 263

11 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR50-160A 30--75 40-25.73 7.5 334

12 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR50-160NA 40--90 40.6-26 9.2 426

13 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR50-200A 25-75 60-30 15 621

14 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR50-250NA 25-100 100-54 30 1,265

15 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR65-200A 50-140 55.1-35 22 968

16 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR80-160F 65-165 19.9-10.5 7.5 459

17 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR80-160G 65-140 17.3--10 5.5 396

18 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy IR80-200A 80-275 58.7-35 37 1,964

19 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy MG2-80-200A 80-255 58.7-35 37 1,730

20 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy MG2-80-250B 80-255 80-62 55 2,804

21 Bơm li tâm trục ngang đơn tầng cánh SAER-Italy NCB80-250B 80-255 80-62 55 548

22 Bơm li tâm trục ngang đa tầng cánh SAER-Italy OP32/11 1--8 96-37.5 2.2 383

23 Bơm li tâm trục ngang đa tầng cánh SAER-Italy OP65/3 10--40 72--26 5.5 504

24 Bơm li tâm trục ngang đa tầng cánh SAER-Italy OP65/4 10--40 96--34 7.5 591

25 Bơm li tâm trục ngang đa tầng cánh SAER-Italy OP65/6 10--40 147-51 11.0 1,262

26 Bơm li tâm trục đứng đa tầng cánh SAER-Italy CWM201A/3 16-50 74.5-34.5 9 998

27 Bơm li tâm trục đứng đa tầng cánh SAER-Italy MK32/11 1-8 99-44 2.2 600

2



Q(m3/h) H(m) P(Kw)
Stt. Chủng lo ại Model

Thông s ố kỹ thuật Đơn giá 
trước 
thuế

EURO

28 Bơm li tâm trục đứng đa tầng cánh SAER-Italy MK32/17 1--8 153--68 4.0 855

29 Bơm li tâm trục đứng đa tầng cánh SAER-Italy MK32/R13 1-6.5 112-55.5 2.2 682

30 Bơm li tâm trục đứng đa tầng cánh SAER-Italy MK65/4 10-40 84--34 7.5 1,251

31 Bơm chìm giếng trục đứng SAER-Italy NR151E/3A 20-48 38-16.5 4 455

32 Bơm chìm giếng trục đứng SAER-Italy NR151E/6B 20-48 74-28 7.5 854

33 Bơm chìm giếng trục đứng SAER-Italy S151A/4 12--60 64-23 7.5 974

34 Bơm chìm giếng trục đứng SAER-Italy S151A/5 12--60 80-29 9.2 1,089

35 Bơm chìm giếng trục đứng SAER-Italy S151B/2A 24--72 27--11 4 508

36 Bơm chìm giếng trục đứng SAER-Italy S151B/4 24-72 58-26 9.2 1,024

37 Bơm chìm thoát nước SAER-Italy PD301 SG 3--20 12.8--4.3 1.1 202

38 Bơm chìm thoát nước SAER-Italy PD413T 3--60 15.2-3 1.8 371

39 Bơm chìm thoát nước SAER-Italy PD651 1.5-19.5 19.6-2.3 1.5 641

40 Bơm chìm thoát nước SAER-Italy PD756 3--45 17.6-5 2.2 446

41 Bơm chìm thoát nước SAER-Italy TEX2T 2--30 11-3.8 1.5 22541 Bơm chìm thoát nước SAER-Italy TEX2T 2--30 11-3.8 1.5 225

42 Bơm chìm thoát nước SAER-Italy TEXD1.5M 5--33 14.1-3.8 1.1 175

43 Bơm chìm thoát nước SAER-Italy TEXD1.5T 5--33 14.1--3.8 1.1 181

44 Bơm chìm thoát nước SAER-Italy TEXD2M 5--39 18-4.5 1.5 239

45 Bơm chìm thoát nước SAER-Italy TEXD2T 5--39 18--4.5 1.5 232
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